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Tìm các chất X1, X2, X3…X12 thích hợp và hoàn thành các phương trình phản ứng 

sau: 

 X1 + X2 → Na2SO4 + BaSO4↓ + CO2↑ + H2O 

 X2 + X4 → Na2SO4 + BaSO4↓ + CO2↑ + H2O 

 X5 + X6 → Ag2O↓ + KNO3 + H2O 

 X7 + X8 → Ca(H2PO4)2  

 X9 + X10 
o

tFe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O 

 X11 + X10 
o

tAg2SO4↓ + SO2↑ + H2O 

 X1 + X12 → BaCO3↓ + H2O 

 X1 + X3 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + H2O 

Hướng dẫn 

(X1) Ba(HCO3)2 + (X2) 2NaHSO4 → Na2SO4 + BaSO4↓ + 2CO2↑ + 2H2O 

 (X2) 2NaHSO4 + (X4) BaCO3 → Na2SO4 + BaSO4↓ + CO2↑ + H2O 

 (X5) 2AgNO3 + (X6) 2KOH → Ag2O↓ + 2KNO3 + H2O 

 (X7) CaHPO4  + (X8) H3PO4 → Ca(H2PO4)2  

 (X9) 2Fe + (X10) 6H2SO4  
o

tFe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 

 (X11) 2Ag + (X10) 2H2SO4 
o

tAg2SO4↓ + SO2↑ + 2H2O 

 (X1) Ba(HCO3)2  + (X12) Ba(OH)2 → 2BaCO3↓ + 2H2O 

 (X1) Ba(HCO3)2  + (X3) Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O 

 

 

 

Cho 7 lọ chứa các dung dịch riêng biệt, không nhãn: NH4Cl, Zn(NO3)2, 

(NH4)2SO4, phenolphtalein, K2SO4, HCl, NaCl. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 

làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho. Viết 

phương trình hóa học của các phản ứng minh họa. 

Hướng dẫn 

Lấy mẫu thử từng dung dịch cho vào ống nghiệm, đánh số thứ tự để thuận 

tiện đối chiếu kết quả thực nghiệm. 

Nhỏ từ từ Ba(OH)2 đến dư vào từng mẫu 

- NH4Cl: có khí mùi khai NH3 thoát ra 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Câu 2: (2,0 điểm) 
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 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O 

- Zn(NO3)2: kết tủa trắng sau tan 

 Zn(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2↓ 

 Zn(OH)2 + Ba(OH)2 → BaZnO2 + 2H2O 

- (NH4)2SO4: có khí mùi khai NH3 thoát ra, kết tủa trắng xuất hiện 

 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O 

- phenolphtalein: phenolphtalein chuyển màu hồng 

- K2SO4: kết tủa trắng xuất hiện BaSO4 

 K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4↓ 

- HCl, NaCl: không có hiện tượng gì 

- Lấy hỗn hợp Ba(OH)2; phenolphtalein cho vào lần lượt dung dịch HCl, NaCl 

Nếu dung dịch nào phenolphtalein nhạt màu hồng thì là HCl, còn không nhạt màu 

là dung dịch NaCl 

 

 

 

Có hỗn hợp gồm các chất sau: N2, CO2, O2, CO, H2O. Làm thế nào để tách riêng 

N2, CO2 ở dạng tinh khiết. Viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có). 

Hướng dẫn 

 2 4

o o

2 2

H SO 2 2 Cu CuO2 2

ñaëc2 2 2t t

2

2

N ,CO

N ,CO N ,CO

O ,CO N ,CO

O ,CO CO

H O

  


   

    
  



  

 2Cu + O2 
o

t2CuO  CO + CuO 
o

tCu + CO2  

 

 

 

Có 166,5 gam dung dịch MSO4 41,561% ở 1000C. Hạ nhiệt độ dung dịch xuống 

200C thì thấy có m1 gam MSO4.5H2O kết tinh và còn lại m2 gam dung dịch X. Biết 

m1 – m2 = 6,5 và độ tan của MSO4 ở 200C là 20,92 gam trong 100 gam nước. Xác 

định công thức hóa học của muối MSO4. 

Hướng dẫn 

Giả sử mol MSO4.5H2O: x (mol) 

 

 Chất tan Dung dịch 

1000C 69,2 166,5 

200C 
20,92 120,92 

69,2 – (M+96)x 166,5 – (M + 96 + 80)x 

 

1 2
m m 6,5

20,92 120,92

(M 186)x 86,5
69,2 (M 96)x 166,5 (M 186)x M 64 Cu

(M 96)x 55,36
(M 186)x [166,5 (M 186)x] 6,5

 


   

        
      

  

 

 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Câu 4: (3,0 điểm) 

Câu 5: (2,0 điểm) 
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Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B có hóa trị không đổi. Nung 3,94 gam X với oxi 

dư thu được 4,74 gam hỗn hợp hai oxit. Nếu hòa tan hoàn toàn 3,94 gam X trong 

dung dịch chứa đồng thời HCl và H2SO4 loãng thì thu được khí H2. Cô cạn dung 

dịch đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Biết axit 

tham gia phản ứng có tỉ lệ mol HCl : H2SO4 là 2 : 1. 

Hướng dẫn 
BTKL

mX mO m(2 oxit) mO 0,8g nO 0,05         

  

4
Muoái Kim loaïi Cl SOmol H

0,1

2 4

m m m mHCl : 2a 2a 2a 0,1
Mol m 8,115g

H SO : a a 0,025          3,94 35,5.0,05 96.0,025

        
     

     

 

 

 

 

Cho 1,39 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100 gam dung dịch AgNO3 8,5% đến 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y và 5,96 gam chất rắn. 

Cho từ từ 50 gam dung dịch KOH 7,84% vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy 

ra hoàn toàn thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy kết tủa Z, đem nung trong 

không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. 

a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 

b. Tính giá trị m. 

Hướng dẫn 

a. 

- Nếu 5,96 gam chỉ có Ag thì nAg(5,96 gam rắn) > nAgNO3 = 0,05 nên rắn có Fe dư. 

- nK+ = 0,07 > nNO3
- = 0,05 nên ddT còn có KAlO2 

 3

o

dö

AgNO

0,05 mol
t

KOH 3 2

0,07

Fe

Raén

Ag : 0,05Al
1,39gX

Fe Z : Al(OH) ;Fe(OH) Raén : m(gam)
ddY

ddT





 
 

  
 

  




  

 Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓ 

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓ 

dö

5,96 gam

Fe : 0,01 Al : x 27x 56(y 0,01) 1,39 x 0,01 Al :19,42%
Raén Mol pöù %m

Fe : y 3x 2y 0,05 y 0,01 Fe : 80,58%Ag : 0,05

       
       

      
  

b. 

Fe(NO3)2 + 2KOH → 2KNO3 + Fe(OH)2↓ 

 Al(NO3)3 + 3KOH → 3KNO3 + Al(OH)3↓ 

 Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O 

3 3 KOH

0,07 2 2 3

3 2
0,01 0,005

Al(NO ) : 0,01

ddY Fe(OH) Fe O m 0,8 gam

Fe(NO ) : 0,01




   


  

2Fe(OH)2 + ½ O2 
o

tFe2O3 + 2H2O 

Câu 6: (3,0 điểm) 

2H+ + O(Oxit) → H2O 

0,1  ←0,05 
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 2Al(OH)3 
o

tAl2O3 + 3H2O 

 

 

 

Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ sau: (ghi rõ điều kiện nếu có) 
(1) (2) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Saccarozo Glucozo Ancol Etylic Axit axetic Natriaxetat

Me tan Axetilen Benzen Nitrobenzen

   

   
  

Hướng dẫn 

 

o

H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6t

men röôïu

6 12 6 2 5 2

men giaám

2 5 2 3 2

3 3 2

3

C H O H O C H O (Glucozo) + C H O (Fructozo)

C H O 2C H OH (ancol etylic) 2CO

C H OH O CH COOH (axit axetic) H O

CH COOH NaOH CH COONa (natriaxetat) H O

CH COON



 

 

  

  

o

o

o

2 4 

o

CaO

4 2 3t

laøm  laïnh nhanh

4 21500 C

C

6 6600 C

H SO ñaëc

6 6 3 ñaäm ñaëc 6 5 2 2t

a NaOH CH  (metan) Na CO

2CH CH CH (axetilen) 3H

3CH CH C H (benzen)

C H HNO C H NO (nitrobenzen) H O

  

  

 

  

  

 

 

 

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon mạch hở có công 

thức (A) CnH2n+2; (B) CmH2m thu được 13,44 lít CO2 và 14,4 gam nước. Các thể 

tích đo ở đktc. 

a. Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon. 

b. Tìm công thức cấu tạo của B, thỏa mãn: khi cho B tác dụng với H2O, xúc tác 

H2SO4 thì thu được hỗn hợp hai sản phẩm hữu cơ. 

Hướng dẫn 

a. 

 CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 
o

tnCO2 + (n + 1)H2O 

CmH2m + 1,5mO2 
o

tmCO2 + mH2O 

2 2 n 2n 2

2 2 m 2m

nAnkan nH O nCO C H : 0,2nA 0,8 0,6 0,2
Ñoát chaùy

Anken : nH O nCO n(A B) 0,3 nB 0,1 C H : 0,1


       

   
      

  

4 4 8BTNT.C

2 6 2 4

(1,4) CH ;C H0,2n 0,1m 0,6
(n;m)

2n m 6 (2;2) C H ;C H

   
  

    
  

b. 

B hợp nước tạo 2 ancol nên B là C4H8  

* B là CH2=CH–CH2–CH3: tạo ancol bậc 1 và bậc 2 

 CH2=CH–CH2–CH3 + H2O 2 4

o

H SO

t

 (HO)CH2–CH2–CH2–CH3 

 CH2=CH–CH2–CH3 + H2O 2 4

o

H SO

t

CH2–CH(OH) –CH2–CH3 

Câu 7: (2,0 điểm) 

Câu 8: (3,0 điểm) 
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* B là CH2=C(CH3) –CH3: tạo ancol bậc 1 và bậc 3  

CH2=C(CH3) –CH3 + H2O 2 4

o

H SO

t

  (HO)CH2–C(CH3) –CH3 

 CH2=C(CH3) –CH3 + H2O 2 4

o

H SO

t

CH2–C(OH)(CH3) –CH3 
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CHUẨN BỊ THI 10 CHUYÊN HÓA 

Bộ 1: 30 đề thi HSG hóa 9 (2019) 

Bộ 2: 25 đề thi 10 chuyên (2018) 
Bộ 3: 10 chuyên đề lý thuyết 

HÌNH THỨC 

- Gói 1: Đề (pdf) + ĐA tham khảo (pdf) 
- Gói 2: Đề (word) + ĐA tham khảo (pdf) 

Thầy cô và các em muốn mua 

tài liệu xin hãy inbox! 


